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1 BKCB11534 Nguyễn Thị Ngọc An 15/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079304002583

2 BKCB11535 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20/07/2004 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 024304007345

3 BKCB11536 Vũ Bùi Phương Anh 13/02/2005 Đắk Lắk 7h30 102-Nhà C6 066305012650

4 BKCB11537 Nguyễn Nguyễn Thái Bảo 09/05/2006 Bình Dương 7h30 102-Nhà C6 070206004551

5 BKCB11538 Trần Gia Bảo 18/03/2004 Đồng Tháp 7h30 102-Nhà C6 082204003998

6 BKCB11539 Lã Thị Thanh Bình 14/01/2005 Ninh Bình 7h30 102-Nhà C6 035305001789

7 BKCB11540 Nguyễn Hữu Bình 30/01/2006 Hà Nội 7h30 102-Nhà C6 001206031017

8 BKCB11541 Nguyễn Lê Đông Bình 24/11/1999 Vĩnh Long 7h30 102-Nhà C6 084099005519

9 BKCB11542 Nguyễn Minh Cảnh 01/12/2003 Tây Ninh 7h30 102-Nhà C6 080203008629

10 BKCB11543 Nguyễn Bảo Châu 02/07/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079304035710

11 BKCB11544 Bùi Thành Công 28/02/2004 Vĩnh Long 7h30 102-Nhà C6 083204008525

12 BKCB11545 Nguyễn Trương Duy Cường 25/11/2006 Quảng Ngãi 7h30 102-Nhà C6 051206000141

13 BKCB11546 Nguyễn Việt Cường 19/05/2003 Đắk Lắk 7h30 102-Nhà C6 067203001350

14 BKCB11547 Nguyễn Hải Đăng 01/05/2004 Vĩnh Long 7h30 102-Nhà C6 083204010098

15 BKCB11548 Huỳnh Chí Đạt 16/12/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079205011667

16 BKCB11549 Mai Thành Đạt 18/06/2004 Bình Phước 7h30 102-Nhà C6 070204008061

17 BKCB11550 Phạm Văn Doanh 05/11/2003 Bắc Ninh 7h30 102-Nhà C6 027203000228

18 BKCB11551 Lê Nguyễn Tiến Dũng 18/12/2003  Khánh Hòa 7h30 102-Nhà C6 056203002075

19 BKCB11552 Nguyễn Thùy Dương 28/01/2006 Lâm Đồng 7h30 102-Nhà C6 001306053136

20 BKCB11553 Nguyễn Khánh Duy 21/12/2003 Tiền Giang 7h30 102-Nhà C6 082203002256

21 BKCB11554 Võ Văn Duy 04/12/2000 Đà Nẵng 7h30 102-Nhà C6 048200004137

22 BKCB11555 Bùi Thị Mỹ Duyên 18/06/1998 Quảng Ngãi 7h30 102-Nhà C6 051198011113

23 BKCB11556 Đỗ Thị Duyên 24/06/1998 Ninh Bình 7h30 102-Nhà C6 035198001502

24 BKCB11557 Lê Hiệp Hải 04/03/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079202030153

25 BKCB11558 Lê Gia Hân 27/03/2008 Hà Nội 7h30 102-Nhà C6 001308012064

26 BKCB11559 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 06/07/2002 Quảng Ngãi 7h30 102-Nhà C6 062302006931

27 BKCB11560 Nguyễn Gia Hào 13/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 074203001281

28 BKCB11561 Dương Vũ Hậu 09/05/2003 Vĩnh Long 7h30 102-Nhà C6 083203006084

29 BKCB11562 Hồ Thị Hồng Hoà 02/04/1999 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 070199009008

30 BKCB11563 Hồ Hà Hòa 16/08/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 074202008547

31 BKCB11564 Đặng Thị Sông Hoài 02/09/2004  Khánh Hòa 7h30 102-Nhà C6 052304000637
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32 BKCB11565 Lê Hoàng 23/05/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079205001251

33 BKCB11566 Trần Nguyễn Việt Hoàng 10/10/2005 Đắk Lắk 7h30 104-Nhà C6 066205017429

34 BKCB11567 Nguyễn Thị Ngọc Huế 25/11/2004 Tây Ninh 7h30 104-Nhà C6 072304006391

35 BKCB11568 Nguyễn Ánh Hường 14/03/2005 Ninh Bình 7h30 104-Nhà C6 037305006103

36 BKCB11569 Huỳnh Nhật Huy 03/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079203007623

37 BKCB11570 Nguyễn Đặng Quang Huy 27/09/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079205042844

38 BKCB11571 Phạm Võ Gia Huy 05/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079206016321

39 BKCB11572 Võ Quốc Huy 11/02/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079095007925

40 BKCB11573 Nguyễn Thị Khánh Huyền 10/08/2005 Nghệ An 7h30 104-Nhà C6 040305002038

41 BKCB11574 Võ Thị Như Huỳnh 14/12/2004 Bạc Liêu 7h30 104-Nhà C6 095304001314

42 BKCB11575 Huỳnh Nguyễn Duy Khang 22/03/2003 An Giang 7h30 104-Nhà C6 089203001829

43 BKCB11576 Nguyễn Hữu Khánh 19/05/2006 Thanh Hóa 7h30 104-Nhà C6 038206005777

44 BKCB11577 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 19/12/2002 Đồng Tháp 7h30 104-Nhà C6 087302007820

45 BKCB11578 Phạm Thanh Kim Khánh 01/09/2006 An Giang 7h30 104-Nhà C6 089306004684

46 BKCB11579 Trần Lê Minh Khánh 01/01/2004 Bình Thuận 7h30 104-Nhà C6 060304013755

47 BKCB11580 Lê Công Khôi 16/01/2007 Đắk Lắk 7h30 104-Nhà C6 066207007429

48 BKCB11581 Bùi Khánh Linh 29/10/2000 Đắk Lắk 7h30 104-Nhà C6 054300003863

49 BKCB11582 Đinh Nguyễn Khánh Linh 18/01/2004 Lâm Đồng 7h30 104-Nhà C6 068304002202

50 BKCB11583 Ngô Mỹ Linh 15/03/2006 Đồng Tháp 7h30 104-Nhà C6 083306001651

51 BKCB11584 Nguyễn Thị Khánh Linh 13/04/2005 Kiên Giang 7h30 104-Nhà C6 091305004157

52 BKCB11585 Trần Ngọc Linh 29/10/2005 Nam Định 7h30 104-Nhà C6 036305017374

53 BKCB11586 Trần Thị Tuyết Linh 18/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079303022826

54 BKCB11587 Đặng Thị Thanh Loan 07/11/2006 Đắk Lắk 7h30 104-Nhà C6 066306012839

55 BKCB11588 Phạm Hoàng Long 28/11/2003 Đắk Lắk 7h30 104-Nhà C6 066203010356

56 BKCB11589 Võ Thành Luân 01/08/1982 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079082010893

57 BKCB11590 Phạm Thị Trúc Ly 03/09/2000 Đồng Nai 7h30 104-Nhà C6 070300001832

58 BKCB11591 Vũ Thanh Mai 05/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079307001578

59 BKCB11592 Nguyễn Quang Minh 22/02/1996 An Giang 7h30 509-Nhà C6 089096010450

60 BKCB11593 Phạm Công Minh 03/04/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 079099011084

61 BKCB11594 Nguyễn Thị Như Mơ 17/02/2005 An Giang 7h30 509-Nhà C6 089305002604

62 BKCB11595 Phan Thị Xa Đét Một 30/01/2000 Cà Mau 7h30 509-Nhà C6 096300005640

63 BKCB11596 Lương Hải Nam 11/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 035200009258

64 BKCB11597 Khưu Huệ Ngân 28/12/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 080304004979

65 BKCB11598 Phùng Nguyễn Ngọc Kim Ngân 17/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 079302012890

66 BKCB11599 Trần Nguyễn Bảo Ngân 25/02/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 079199013076
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67 BKCB11600 Trần Thị Kim Ngân 15/04/1998 Gia Lai 7h30 509-Nhà C6 052198014619

68 BKCB11601 Trương Thị Thuý Ngân 02/12/2004 Sóc Trăng 7h30 509-Nhà C6 094304011639

69 BKCB11602 Trần Thị Hồng Ngọc 24/04/2004 Đắk Lắk 7h30 509-Nhà C6 066304011522

70 BKCB11603 Châu Hoàng Nguyên 06/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 079303036207

71 BKCB11604 Trần Minh Nguyễn 14/01/1999 Gia Lai 7h30 509-Nhà C6 064099012085

72 BKCB11605 Lê Phương Nhàn 25/11/2002 Gia Lai 7h30 509-Nhà C6 052302009890

73 BKCB11606 Bảo Quý Nhân 09/07/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 079205014212

74 BKCB11607 Nguyễn Cao Quỳnh Nhi 24/03/1999 Gia Lai 7h30 509-Nhà C6 062199003561

75 BKCB11608 Nguyễn Thị Uyên Nhi 18/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 080306007016

76 BKCB11609 Đào Tuyết Như 21/04/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 079300042464

77 BKCB11610 Trần Huỳnh Như 30/05/2007  Khánh Hòa 7h30 509-Nhà C6 058307003017

78 BKCB11611 Đặng Thị Kim Oanh 22/06/2004 Đắk Lắk 7h30 509-Nhà C6 054304007742

79 BKCB11612 Trần Thị Hoàng Oanh 10/02/2005 Thừa Thiên Huế 7h30 509-Nhà C6 046305004654

80 BKCB11613 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát 26/03/2005 Tây Ninh 7h30 509-Nhà C6 080205005706

81 BKCB11614 Huỳnh Thị Thanh Phụng 28/12/2001 Đồng Nai 7h30 509-Nhà C6 070301010802

82 BKCB11615 Hoàng Từ Thanh Phương 30/08/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 079305021094

83 BKCB11616 Nguyễn Thị Phương 20/02/2005 Hà Tĩnh 7h30 509-Nhà C6 042305004589

84 BKCB11617 Đỗ Ngọc Quân 26/06/2006 Quảng Bình 7h30 509-Nhà C6 044206001648

85 BKCB11618 Lê Mạnh Quân 11/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 079207022175

86 BKCB11619 Lê Mỹ Quân 22/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6 079303008187
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